Bài 2. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Phân tích được cơ sở xác định mục tiêu giáo dục mầm non
· Trình bày được mục tiêu giáo dục mầm non của nước ta
· Phân tích được các nguyên tắc giáo dục mầm non. 
· Xác định được đường hướng vận dụng các nguyên tắc giáo dục mầm non vào thực tiện giáo dục mầm non ở Việt Nam.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Mục tiêu giáo dục mầm non
1.1. Khái niệm mục tiêu giáo dục mầm non
Mục đích giáo dục là một phạm trù cơ bản nhất của giáo dục học, là trung tâm lý luận và thực tiễn của khoa học giáo dục và được nói lên trong các lý luận giáo dục của mỗi nhà giáo dục ở các thời kỳ lịch sử khác nhau. Chính vì vậy, tuy phát biểu bằng nhiều ngôn từ khác nhau nhưng có thể coi mục đích giáo dục là một mô hình nhân cách của học sinh mà toàn xã hội (trước hết là nhà trường) phải góp phần tạo nên (theo Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt); là sự phản ánh trước kết quả mong muốn sẽ đạt tới trong tương lai của quá trình giáo dục, phản ánh trước sản phẩm dự kiến của hoạt động giáo dục và học tập (Trần Thị Trọng).
Nói một cách khái quát thì mục đích giáo dục chính là mô hình dự kiến về nhân cách của người học mà giáo dục phải vươn tới; là mẫu con người đặt ra cho mỗi giai đoạn lịch sử nhất định mà giáo dục (gia đình, nhà trường và xã hội) phải tạo ra.
Như đã nói ở trên, mục đích giáo dục là mô hình nhân cách tổng thể đón trước sự phát triển của mỗi học sinh - mỗi người lao động tương lai của đất nước phải đạt được trong một giai đoạn lịch sử cụ thể ứng với một nền sản xuất nhất định. Mục đích giáo dục nói chung được thực hiện từng phần, từng mức độ ở từng lứa tuổi, từng cấp học qua từng giai đoạn phát triển nhất định của mỗi người. Mục đích giáo dục bộ phận được mang tên gọi là mục tiêu giáo dục, ví dụ: mục tiêu giáo dục mầm non, mục tiêu giáo dục tiểu học, mục tiêu giáo dục trung học, mục tiêu giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp dạy nghề ...
Mục tiêu giáo dục mầm non là một bộ phận của mục đích giáo dục, là mô hình nhận cách trẻ mầm non phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của xã hội trong giai đoạn nhất định. Nó cũng là những dự kiến về kết quả đạt được của quá trình giáo dục mầm non trong một thời gian nhất định.
Mục tiêu giáo dục mầm non vừa mang tính định hướng, vừa mang tính định tính, vừa mang tính định lượng để giúp cho việc đánh giá sự phát triển của trẻ một cách khách quan và thuận lợi.
Để xác định mục tiêu giáo dục mầm non đã dựa vào những cơ sở khoa học nhất định, đó là:
-  Xuất phát từ mục đích của nền giáo dục Việt nam. Như đã biết, nhân cách con người là kết quả tổng hoà của nhiều nhân tố, nhân cách con người được hình thành, phần nào đó là sự phản ánh việc thực hiện mục đích giáo dục. Việc này được thực hiện qua nhiều giai đoạn phát triển của con người mà giai đoạn trẻ em trước tuổi đến trường phổ thông (0 - 6 tuổi) là một giai đoạn quan trọng, đặt nền móng cho giáo dục phổ thông và phát triển nhân cách, thực hiện mục đích giáo dục nói chung. Vì thế mục tiêu giáo dục mầm non phải xuất phát từ mục đích giáo dục, đó là một vấn đề quan trọng không thể thiếu được cho việc thực hiện mục đích giáo dục sau này cho mỗi học sinh, mỗi người lao động mai sau.
-   Xuất phát từ đặc điểm phát triển của trẻ em trong lứa tuổi mầm non: đó là đặc điểm sinh lý và tâm lý của trẻ để xác định mục tiêu và tổ chức khoa hoạc toàn bộ quá trình giáo dục trẻ em.
-   Tiếp thu thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới trong công tác giáo dục mầm non và đón trước sự phát triển của trẻ em Việt Nam trong cái gọi là xu hướng phát triển của trẻ trong lứa tuổi này.
1.2. Mục tiêu giáo dục mầm non của nước ta
Tại Điều 22, Luật Giáo dục (2005) của nước ta xác định: 
“ Mục tiêu giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1”
Bước sang thời kì đổi mới, giáo dục mầm non nói riêng, giáo dục nói chung cần có sự đổi mới trong mục tiêu giáo dục của mình. Mục tiêu giáo dục mầm non phải hướng tới việc đáp ứng và phù hợp với đặc điểm phát triển và nhu cầu cơ bản của trẻ trong từng giai đoạn; sự chăm sóc và giáo dục trẻ phải nằm trong một khối thống nhất, bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau góp phần đặt cơ sở nền tảng ban đầu cho việc hình thành các phẩm chất của nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chủ động, thích ứng, sáng tạo và hợp tác.
Khi xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng độ tuổi, từng vùng miền, cần bổ sung thêm những nội dung phù hợp với đối tượng cụ thể. Như vậy mới có thể xây dựng được các chương trình giáo dục phù hợp với trẻ và thực sự hình thành cho trẻ một số năng lực, phẩm chất cần thiết cho cuộc sống của trẻ ở các địa phương, vùng, miền khác nhau.
2. Nguyên tắc giáo dục mầm non
2.1. Khái niệm nguyên tắc giáo dục mầm non 
Nguyên tắc giáo dục mầm non là những luận điểm cơ bản và bao trùm nhất mang tính qui luật mà nhà GD phải tuân theo khi chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ GDMN nhằm đảm bảo mục đích GDMN và hiệu quả giáo dục trẻ 
Các nguyên tắc giáo dục mầm non được xác định dựa trên các cơ sở:
- Mục đích của nền giáo dục Việt Nam và mục tiêu chung của ngành học mầm non.
- Bản chất của quá trình giáo dục là quá trình có mục đích, có kế hoạch hướng vào việc xây dựng nhân cách theo yêu cầu của xã hội.
- Căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi của trẻ 0- 6 tuổi.
- Căn cứ vào việc tổng kết kinh nghiệm thành công trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhà trẻ và trường mẫu giáo.
Để đạt được mục tiêu giáo dục, trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ cần tuân theo những nguyên tắc phù hợp với đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ em từ 0- 6 tuổi.
2.2. Một số nguyên tắc giáo dục mầm non
2.2.1. Giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động
· Ý nghĩa 
Việc lấy trẻ là trung tâm, luôn coi trẻ là chủ thể tích cực trong mọi hoạt động của chúng và nhà giáo dục tạo điều kiện, tạo cơ hội thuận lợi cho trẻ bộc lộ tính tự lập, tự quyết định làm những điều chúng muốn, chúng thích và chúng nghĩ là một nguyên tắc cơ bản mang tính định hướng quan trọng của GDMN
Tính tích cực của trẻ trong hoạt động là điều kiện để trẻ chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực cho trẻ.
Quan điểm của giáo dục mầm non ở nước ta rất coi trọng nguyên tắc này trong quá trình giáo dục trẻ và coi đó là nguyên tắc cần thiết, điều kiện bắt buộc trong đổi mới GDMN hiện nay
· Nội dung
Tư tưởng chính của nguyên tắc này là quá trình CS-GD xuất phát từ nhu cầu, khả năng, hứng thú của trẻ. Trong quá trình giáo dục trẻ nhà giáo dục luôn phát huy tính tích cực, tự lập của trẻ, nhà GD giữ vai trò là người hỗ trợ’ “thang đỡ”, “điểm tựa” cho trẻ trong quá trình hoạt động 
· Thực hiện và vận dụng
Coi trọng suy nghĩ, ý tưởng, quyết định của trẻ. Không áp đặt nhưng cũng không thả nổi trẻ.
Tạo cơ hội thuận lợi phát triển tính tự lập, sáng tạo của trẻ 
Xây dựng mối quan hệ yêu thương, hợp tác giữa GV và trẻ em 
Quan sát, hỗ trợ trẻ khi cần thiết 
Coi trọng việc lập kế hoạch, tạo môi trường hoạt động cho trẻ 
Tổ chức hoạt động dựa vào nguyện vọng, hứng thú, khơi dậy tiềm năng phát triển của trẻ 
2.2.2. Giáo dục trẻ thông qua môi trường, tạo môi trường đa dạng, phong phú, hấp dẫn cho trẻ
- Ý nghĩa 
Việc tạo môi trường giáo dục đa dạng, phong phú, an toàn, lành mạnh và hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho cho trẻ được khám phá, trải nghiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.
Mặt khác, giáo dục trẻ thông qua môi trường sẽ tạo điều kiện giúp trẻ tự do hoạt động và cá nhân hóa các nhiệm vụ học tập cho trẻ 
· Nội dung:
Đây là quan điểm giáo dục gắn trẻ với cuộc sống hiện thực xung quanh và xây dựng môi trường GD phong phú, hấp dẫn, lành mạnh gần gũi với cuộc sống thực của trẻ.
· Thực hiện và vận dụng
Tạo môi trường có đủ điều kiện không gian, thời gian và phương tiện cho trẻ hoạt động thực sự 
Lồng ghép các nội dung giáo dục vào môi trường 
Tạo môi trường gần gũi với tự nhiên và cuộc sống thực của trẻ 
Tạo môi trường đảm bảo cho trẻ hoạt động tự nguyện, có nhiều cơ hội khám phá theo nhu cầu, hứng thú 
2.2.3. GD trẻ theo hướng tích hợp
- Ý nghĩa 
Giúp cho quá trình giáo dục trẻ phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ 
Tạo sức mạnh tổng hợp của các tác động giáo dục đến sự phát triển nhân cách của trẻ 
Phát huy được tính tích cực của trẻ em, sự chủ động, sáng tạo của GV
· Nội dung
Lấy trẻ em là trung tâm, GV là người hỗ trợ, giúp đỡ 
Nội dung giáo dục hướng theo các chủ đề gần gũi với cuộc sống thực của trẻ và thực hiện thông qua các hoạt động đa dạng 
Hướng đến mục tiêu hình thành năng lực, phẩm chất chung cho trẻ mà không phải là kiến thức và kĩ năng đơn lẻ 
· Thực hiện và vận dụng
Quan tâm đến tiềm năng phát triển của trẻ hơn là mức độ phát triển hiện tại của trẻ
Giúp trẻ học cách chung sống và hòa nhập với thế giới xung quanh một cách tích cực, có hiệu quả 
Lựa chọn nội dung giáo dục theo chủ đề gần gũi với cuộc sống thực của trẻ, đan cài, lồng ghép các nội dung.
Phát huy tính độc lập, chủ động, sáng tạo của trẻ, có các góc hoạt động dựa trên sở thích của trẻ.
Tổ chức cho trẻ hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau 
Lựa chọn và sử dụng kết hợp các phương pháp, biện pháp giáo dục.
2.2.4. Đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục, thường xuyên, tính vừa sức... nhằm giáo dục và phát triển toàn vẹn nhân cách trẻ
- Ý nghĩa
Mục tiêu giáo dục mầm non hướng tới giáo dục và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm xã hội. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, các nhà giáo dục càng cần phải tuân thủ nguyên tác đảm bảo tính hệ thống, liên tục, thường xuyên, vừa sức...
Giáo dục trẻ vừa sức, theo hệ thống từ dề đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, tạo điều kiện cho trẻ lĩnh hội kiến thức, hình thành kĩ năng sâu sắc hơn, giúp trẻ có thể vận dụng những điều đã biết vào hoàn cảnh mới, tình huống mới trong sinh hoạt hàng ngày.
· Nội dung
Đảm bảo tính giáo dục và phát triển thực chất là giáo dục không phải nhằm vào mức độ đã đạt được, mà luôn hướng trẻ đến "vùng phát triển gần nhất".
 trẻ thực hiện được nhiệm vụ với sự giúp đỡ ít nhiều của người lớn
Nguyên tắc giáo dục vừa sức có nghĩa là giáo dục phải phù hợp với đặc điểm phát triển tâm- sinh lý của trẻ, phù hợp với đặc điểm cá nhân của trẻ.
Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống có nghĩa là giáo dục phải từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
Đảm bảo tính thường xuyên trong quá trình giáo dục là cho trẻ được hoạt động, được thường xuyên tham gia khám phá và trải nghiệm trong thế giới xung quanh.
· Thực hiện và vận dụng
Nhà giáo dục phải coi trọng mục tiêu giáo dục đã đặt ra và cố gắng thực hiện để đạt được mục tiêu đó.
Giao nhiệm vụ cho trẻ phải khó hơn một chút so với khả năng thực của trẻ, động viên, hỗ trợ để trẻ tự mình hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Không làm thay trẻ
Dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, dẫn dắt trẻ nhận biết, phân tích, phán đoán, suy luận.
Tạo môi trường hoạt động và điều kiện cho trẻ thường xuyên được tham gia khám phá, trải nghiệm, được làm từ dễ đến khó, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, từ cái đã biết đến cái chưa biết.
 Khi cho trẻ lĩnh hội tri thức mới phải dựa trên cơ sở  những cái trẻ đã được quan sát, đã biết, đã có trong kinh nghiệm của chúng.
2.2.5. Cá biệt hóa giáo dục
-  Ý nghĩa
Muốn tác động sư phạm có hiệu quả thì những tác động phải phù hợp với điều kiện bên trong của mỗi đứa trẻ. Bởi lẽ mỗi trẻ đều trải qua những giai đoạn phát triển theo trình tự như nhau nhưng với tốc độ, nhịp độ và khuynh hướng riêng, những trải nghiệm cuộc sống của mỗi trẻ không giống nhau và mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, độc đáo.
· Nội dung
Điểm căn bản của nguyên tắc này là coi trọng đặc điểm cá nhân của từng trẻ. Giáo dục trẻ phải xuất phát từ việc đảm bảo lợi ích của từng trẻ, tôn trọng nhận cách trẻ, coi trọng nhu cầu, hứng thú và kinh nghiệm sống của mỗi trẻ.
· Thực hiện và vận dụng
Tránh rập khuôn, máy móc, giáo dục đồng loạt trong quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ em
Kích thích khả năng đặc biệt của mỗi trẻ
Lập kế hoạch và thiết kế, thực hiện các hoạt động dựa trên vốn kinh nghiệm của trẻ
Quan sát và giúp đỡ dựa trên khả năng của từng trẻ

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Trình bày khái niệm mục tiêu giáo dục mầm non. 
2. Phân tích sơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu giáo dục mầm non
3. Phân tích các nguyên tắc giáo dục mầm non.
4. Liên hệ thực tiễn vận dụng các nguyên tắc giáo dục mầm non trong thực tiễn giáo dục mầm non ở một địa phương cụ thể. 
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